	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO…… 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THỐNG KÊ SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

	

	
	
	
	
	(Tính đến thời điểm:      /12/2016 )

	
	
	Phụ lục 01

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
Chức danh
Tổng số
Trình độ chuyên môn
Trình độ chính trị
Tổng
Nữ
Hợp đồng
Dân tộc
Đảng viên
Trên ĐH
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Còn lại
Cao cấp
Trung cấp
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng cộng
1
Cán bộ quản lý
2
Giáo viên
3
Nhân viên
4
Loại khác

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	........, Ngày......tháng......năm............

	
	
	
	
	

	
	
	Người lập bảng

	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	
	

	
	
	( Ghi rõ họ tên )

	
	
	
	
	( Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 4

	
	
	

	
	
	
	
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	( Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT - BNV, ngày 19/02/2004 của Bộ Nội Vụ )

	
	
	

	
	
	SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO …….

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

	
	

	
	
	
	
	
	
	(Tính đến ngày    /12/2016 )

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 06

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
Chia theo ngạch viên chức
Chia theo trình độ đào tạo
Đảng viên
Dân
STT
Chia theo độ tuổi
Tổng
Nữ
TĐ
TĐ
TĐ
TĐ
Còn
Chuyên môn
Chính trị
Tin học
Ngoại ngữ
tộc
CVCC
CVC
CV
CS
lại
Tiến
Thạc
Đại
Còn
Cao
Trung
Văn
Chứng
Tiếng Anh
Khác
Tổng số
Nữ
ít
sĩ
sĩ
học
lại
cấp
cấp
bằng
chỉ
V.bằng
C. Chỉ
V.bằng
C. Chỉ
người
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Tổng số
2
Dưới 31 tuổi
3
Từ 31 đến 35
4
Từ 36 đến 40
5
Từ 41 đến 45
6
Từ 46 đến 50
7
Từ 51 đến 60
8
Nữ 54 tuổi
9
Nam 59 tuổi
10
Trên tuổi nghỉ hưu

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Người lập bảng

	
	
	
	
	
	........, Ngày......tháng......năm............

	
	
	
	

	
	
	
	( Ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	( Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	


Hướng dẫn: 
· Sử dụng ePMIS để xuất báo cáo “Phụ lục 01” và “Phụ lục 06”

· Sử dụng “Báo cáo theo mạng lưới” để xuất dữ liệu mạng lưới trường THPT

Biểu mẫu được in từ phần mềm ePMIS





Biểu mẫu được in từ phần mềm ePMIS
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